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PHẦN I. TỔNG QUAN 

1. Mục đích xây dựng hệ thống 

Trong những năm qua các công trình thủy lợi đã góp phần quan trọng trong việc cắt 

giảm lũ, chậm lũ làm giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão và cấp nước phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt cho vùng hạ du góp phần lớn đảm bảo an 

ninh lương thực và đưa Việt Nam thành một trong những nước xuất khẩu lương thực, 

café,… lớn nhất thế giới. Tuy nhiên trong những năm gần đây rừng đầu nguồn đã và 

đang bị tàn phá nặng nề, cộng với tình hình biến đồi khí hậu toàn cầu đã làm thay đổi các 

quy luật về thủy văn và dòng chảy. Nhu cầu bức thiết hiện nay trong các hệ thống thủy 

lợi là:  

- Thông tin về quan trắc và dự báo phải nhanh, chính xác;  

- Phải có sự tương tác kịp thời giữa trung ương với các đơn vị địa phương;  

- Các số liệu phải được tập chung và theo chuẩn nhất định để dễ dàng tìm kiếm thông 

tin hỗ trợ điều hành, hỗ trợ dự báo, dự đoán;  

- Cần dự báo dòng chảy đến hồ để giảm thiểu nguy cơ ngập lụt hạ du, đảm bảo an 

toàn cho các công trình thủy lợi trong mùa lũ, đồng thời cần tích nước giữ nước phục vụ 

công tác tưới trong mùa hạn để giảm thiểu tình trạng thiếu nước, hạn hán. 

2. Yêu cầu thiết bị truy cập hệ thống 

 Máy tính, thiết bị di dộng có kết nối internet: ADSL, 3G … 

 Trình duyệt web: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Cốc cốc... 

3. Phân quyền hệ thống 

Có chức năng kiểm tra và giới hạn quyền mà người sử dụng được phép khi tham gia 

sử dụng hệ thống, đồng thời phân cấp người sử dụng theo các mức độ: 

- Người dùng thông thường 

- Người biên tập và cập nhật dữ liệu 

- Quản trị hệ thống 

STT Đối tượng sử dụng Thông tin 

1 Thông tin đầu vào - Tên đăng nhập; 

- Mật khẩu. 
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2 Xử lý  - Kiểm tra trên đăng nhập và mật khẩu 

đăng nhập; 

- Kiểm tra quyền tương ứng của từng 

đối tượng sử dụng. 

3 Thông tin đầu ra - Thông tin về quyền sử dụng các 

chức năng trong hệ thống và quyền 

truy cập thông tin trong hệ thống; 

- Thông tin về người sử dụng và lưu 

trữ vào các Session. 
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PHẦN II. TRUY CẬP HỆ THỐNG 

Truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thủy lợi tỉnh Đắk Lắk theo đường dẫn 

có địa chỉ như sau: daklak.thuyloivietnam.vn. Màn hình trang chủ chưa đăng nhập sẽ hiển 

thị tương ứng như hình dưới: 

 

1. Đăng nhập hệ thống 

 B1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, người dùng bấm chuột trái chọn biểu 

tượng đăng nhập tài khoản 

 B2: Người dùng tiếp tục bấm chuột trái chọn tài khoản, mật khẩu và nhập vào 

thông tin tài khoản được cung cấp. 

 B3: Người dùng bấm chuột trái chọn đăng nhập để thực hiện đăng nhập vào hệ 

thống. Chi tiết đăng nhập mô tả như hình bên dưới: 

 

Sau khi đăng nhập thành công thì trang chủ của hệ thống được hiển thị. 

http://hatinh.thuyloivietnam.vn/
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Để kết thúc phiên làm việc thì người dùng thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống. Thao 

tác đăng xuất người dùng theo dõi tại mục 2. 

2. Đăng xuất hệ thống 

Để kết thúc phiên làm việc và đăng xuất khỏi hệ thống thì tại biểu tượng đã đăng nhập 

hệ thống, người dùng bấm chọn đăng xuất.  
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PHẦN III. HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG 

       Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống thì người dùng có thể thấy trực quan bản 

đồ GIS, thông tin dữ liệu quan trắc của hồ chứa, theo dõi được thông tin chi tiết và thao 

tác được với các Module hỗ trợ sử dụng phần mềm tại Menu quản lý. 

    Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thủy lợi được thiết kế trên nền WebGIS với bố cục gồm 

3 phần chính như sau: 

 

 PHẦN I: Thanh công cụ bao gồm Logo bộ NN & PTNT, tìm kiếm theo từ khóa tên 

hồ và tỉnh, quản lý đăng xuất, thiết lập thông tin người dùng, và thông tin liên hệ; 

 PHẦN II: Thông tin tổng hợp CSDL ngành thủy lợi; 

 PHẦN III:  

o Hiển thị bản đồ trên nền WebGIS với các chức năng cơ bản về bản đồ GIS; 

o Hiển thị chi tiết lớp bản đồ, thông tin chú giải 

1. Cảnh báo số liệu quan trắc 

Chức năng cảnh báo số liệu quan trắc cho phép người dùng khai thác thông tin cảnh 

báo theo số liệu quan trắc: mưa, mực nước, dung tích, lưu lượng đến, lưu lượng xả, mực 

nước sông. Người dùng có thể khao thác thông tin số liệu quan trắc ngay tại trang chủ 

của hệ thống. 
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Để xem thông tin chi tiết mưa, mực nước, dung tích, lưu lượng đến, hồ đang xả, mực 

nước sông thì người dùng bấm chọn chi tiết. Thông tin hiển thị như sau: 

 

Cảnh báo theo số liệu quan trắc mưa 

Cảnh báo mưa được hiển thị theo màu tương ứng với nhiều mức cảnh báo: vàng (từ 

50-100mm), màu đỏ (100-200mm), mảu tím trên 200mm. 

 

Giao diện cảnh báo mực nước hồ 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm  
 

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi Trang 7 

Thông tin mực nước hồ được sắp xếp theo mức độ cảnh báo theo nhiều màu sắc tương 

ứng: màu xanh (từ mực nước chết – mực nước dâng bình thường), màu vàng (dưới mực 

nước chết), màu đỏ (trên mực nước dâng bình thường), màu tím (trên mực nước gia 

cường hoặc sai quy trình). 

 

Thông tin quan trắc dung tích hồ 

Thông tin dung tích hồ phía trên được hiển thị theo nhiều cấp độ cảnh báo tương ứng 

với nhiều màu sắc: màu xanh (tỷ lệ dung tích < 80%), màu vàng (tỷ lệ dung tích <100%), 

màu đỏ (tỷ lệ dung tích >100%) 

 

Thông tin quan trắc lưu lượng đến hồ 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm  
 

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi Trang 8 

Thông tin cảnh báo lưu lượng đến hồ là lượng nước đến hồ và được phân theo 2 màu 

cảnh báo: màu xanh (lưu lượng dưới lưu lượng đỉnh lũ thiết kế), màu vàng (lưu lượng lớn 

hơn lưu lượng đỉnh lũ thiết kế * 80%). 

 

Thông tin quan trắc hồ đang xả 

Đối với hồ đang xả thì hiển thị cảnh báo xả màu vàng. 

 

Thông tin quan trắc mực nước sông 

Mực nước sông được hiển thị theo nhiều cấp độ cảnh báo tương ứng như sau: xanh 

ngưỡng an toàn. Cấp báo động của từng trạm là khác nhau, tùy thuộc thông số của trạm. 

Tại bản đồ biểu tượng cảnh báo mực nước sông được hiển thị: mỗi cấp báo động là 1 lá 

cờ. 
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2. Cảnh báo số liệu dự báo 

Chức năng cảnh báo số liệu dự báo cho phép người dùng khai thác thông tin dự báo 

theo số liệu quan trắc: mưa, mực nước, dung tích, lưu lượng đến, lưu lượng xả, mực nước 

sông. Người dùng có thể khao thác thông tin số liệu dự báo ngay tại trang chủ của hệ 

thống. 

 

Để xem thông tin chi tiết dự báo mưa, mực nước, dung tích, lưu lượng đến, hồ đang 

xả, mực nước sông thì người dùng bấm chọn chi tiết. Thông tin hiển thị như sau: 

 

Cảnh báo theo số liệu dự báo mưa 

Để hiển thị thông tin chi tiết lượng mưa dự báo thì người dùng bấm chọn vào tên trạm 

 

Giao diện hiển thị chi tiết số liệu mưa dự báo trạm 
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Giao diện cảnh báo dự báo mực nước hồ 

 

Thông tin cảnh báo dự báo dung tích hồ 

 

Thông tin cảnh báo dự báo lưu lượng đến hồ 
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Thông tin cảnh báo dự báo kế hoạch xả 

 

Giao diện hiển thị dự báo mực nước sông 

3. Hỗ trợ vận hành hồ, đập 

Phân hệ hỗ trợ ra quyết định điều hành hỗ trợ người dùng quản lý thông tin: quan trắc 

tổng hợp, quan trắc thân đập, điều hành liên hồ chứa, hỗ trợ điều hành hồ chứa, Camera, 

hình ảnh, hồ sơ, phương án ứng phó trường hợp khẩn cấp, báo cáo tóm tắt an toàn đập, 

danh bạ, tổng hợp thông số kỹ thuật, nhập liệu thủ công, báo cáo đánh giá an toàn đập, tài 

liệu HDSD, báo cáo nhanh, tổng hợp báo cáo. 
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3.1. Quan trắc tổng hợp 

Phân hệ quan trắc tổng hợp cho phép người dùng khai thác thông tin dữ liệu tổng hợp 

của: hồ chứa, lượng mưa, mực nước. Để thao tác với chức năng này thì tại giao diện trang 

chủ hệ thống, người dùng bấm chuột trái chọn quan trắc tổng hợp. Giao diện hiển thị như 

sau: 

 

Tại giao diện quan trắc tổng hợp hồ chứa cho phép người dùng khai thác thông tin 

quan trắc mực nước hồ, so sánh với thực đo, tình hình xả lũ và xuất báo cáo. 

 

Giao diện hiển thị xuất báo cáo 

Tại giao diện quan trắc lượng mưa cho phép người dùng khai thác thông tin lượng 

mưa theo nhiều ốp giờ (1h, 7h, 13h, 19h), tổng lượng mưa trong ngày và xuất báo cáo. 
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Để thao tác với quan trắc tổng hợp lượng mưa thì tại Tab quan trắc tổng hợp, người dùng 

bấm chuột trái chọn Tab lượng mưa. Giao diện hiển thị như sau: 

 

Để xuất báo cáo lượng mưa thì tại giao diện quản lý lượng mưa, người dùng bấm 

chuột trái chọn xuất báo cáo . Hệ thống sẽ hiển thị danh sách: báo cáo mưa 

tổng hợp, báo cáo mưa năm, báo cáo mưa ngày, báo cáo mưa giờ, báo cáo mưa trận. Giao 

diện các báo cáo hiển thị như sau: 

 

Báo cáo quan trắc tổng hợp lượng mưa 
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Báo cáo tổng hợp lượng mưa năm 

Tại giao diện quan trắc mực nước cho phép người dùng khai thác thông tin mực nước 

sông, xu hướng theo thông tin trạm, tỉnh và xuất báo cáo. Để thao tác với quan trắc tổng 

hợp mực nước thì tại Tab quan trắc tổng hợp, người dùng bấm chuột trái chọn Tab mực 

nước. Giao diện hiển thị như sau: 

 

Để xuất báo cáo mực nước thì tại giao diện quản lý mực nước, người dùng bấm chuột 

trái chọn xuất báo cáo . Giao diện hiển thị như sau: 

 

3.2. Điều hành liên hồ chứa 
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Giao diện hỗ trợ người dùng quản lý thông tin hỗ trợ điều hành liên hồ chứa. Để thao 

tác với thông tin điểu hành liên hồ chứa thì tại giao diện trang chủ hệ thống, người dùng 

bấm chọn điều hành liên hồ chứa. Giao diện hiển thị như sau: 

 

Người dùng chọn lưu vực để thao tác với chức năng dự báo lũ của lưu vực. Đối với 

mỗi lưu vực đều cho phép người dùng quản lý các thông tin: Vận hành theo thời gian 

thực, thiết lập kịch bản, vận hành trong quá khứ, các trận lũ lịch sử. 

Vận hành theo thời gian thực 

Chức năng vận hành theo thời gian thực hỗ trợ người dùng khai thác số liệu quan trắc, 

dự báo (thời gian, Q đến, Q xả, mực nước) theo hồ; thông tin mực nước sông, mức báo 

động theo trạm. Người dùng có thể chọn xác nhận vận hành theo nguồn dự báo, hoặc 

theo kịch bản. Thông tin xả sẽ được vận hành tương ứng theo thời gian thực. Giao diện 

được hiển thị như sau: 
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Người dùng thao tác chọn nguồn dự báo tại Listbox và bấm chuột trái chọn nút xem. 

Các thông số dự báo gồm nguồn dự báo Châu Âu, Nhật, GFS, MBLUE. Thông tin xả sẽ 

được hiển thị theo xả 24h trước đó kéo dài. 

 

Người dùng cũng có thể chọn kịch bản để khai thác thông tin theo kịch bản đã thiết 

lập, hoặc để xác nhận vận hành theo kịch bản. 

 

Giao diện quản lý vận hành theo thời gian thực cho phép người dùng chọn số giờ dự 

báo, theo các khoảng thời gian: 24h, 36h, 48h, 72h. Người dùng chọn khoảng thời gian 

bất kỳ từ Listbox, thông tin dự báo sẽ được hiển thị tương ứng. 

 

Biểu đồ được hiển thị tương ứng với dữ liệu quan trắc và dự báo. Người dùng có thể 

lựa chọn xem theo biểu đồ tổng hợp hoặc biểu đồ chi tiết. Để in biểu đồ thì người dùng 

bấm chọn nút in biểu đồ. 
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Thiết lập kịch bản 

Chức năng thiết lập kịch bản cho phép người dùng tạo mới kịch bản dự báo lũ theo 

lưu vực, các thao tác bao gồm: tạo kịch bản, điều tiết hồ theo 3 lựa chọn, gợi ý xả, cập 

nhật thông tin lưu lượng xả, nhập mực nước khống chế, nhập thời gian khống chế, thiết 

lập mưa dự báo, chạy mô hình thượng lưu, chạy mô hình hạ lưu. Giao diện hiển thị thiết 

lập kịch bản như sau: 

 

Để thao tác tạo mới kịch bản thì tại màn hình thiết lập kịch bản, người dùng bấm 

chuột trái chọn nút tạo mới kịch bản. Sau đó nhập vào thông tin chung và bấm lưu thiết 

lập 
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- Tên kịch bản: Người dùng nhập vào tên kịch bản 

- Mô tả: Thông tin mô tả của kịch bản 

- Thời gian dự báo: Thời gian bắt đầu chạy dự báo 

- Số giờ dự báo: Thời gian chạy dự báo 

- Thời đoạn: Các ốp giờ cho kịch bản dự báo (1, 2, 3, 6, 12, 24). 

Thiết lập mưa dự báo: Để có số liệu dự báo lưu lượng đến hồ thì người dùng thao 

tác thiết lập mưa dự báo. Hệ thống sẽ thực hiện tính toán dự báo lưu lượng đến từ thông 

số thiết lập dự báo mưa và dữ liệu mô hình. Giao diện thiết lập mưa dự báo được hiển thị 

như sau: 

 

Để thiết lập mưa dự báo thì người dùng có thể thao tác theo nhiều cách: Cập nhật mưa 

số trị, cập nhật tổng lượng mưa thời đoạn, phân bổ tổng lượng mưa dự báo, sao chép từ  

Excel hoặc nhập thủ công vào hệ thống. 

Cách 1 - Cập nhật mưa số trị: Cho phép người dùng lựa chọn theo nguồn dự báo mưa 

hoặc thao tác nhập phân bổ theo tổng lượng mưa trung bình của lưu vực. 
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Cách 2 - Cập nhật tổng lượng mưa thời đoạn: Cho phép người dùng cập nhật mưa 

theo các ốp giờ. 

 

Cách 3 – Phân bổ tổng lượng mưa dự báo: người dùng nhập vào thông tin tổng lượng 

mưa dự báo sau đó bấm nút phân bổ, hệ thống sẽ thực hiện phân bổ dữ liệu mưa. 

 

Ngoài ra người dùng có thể thao tác sao chép dữ liệu từ Excel hoặc nhập thủ công vào 

cột lượng mưa trung bình hoặc lượng mưa theo trạm. 
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Sau khi cập nhật dữ liệu dự báo mưa thì người dùng bấm chọn chạy mô hình thượng 

lưu để hệ thống tính toán lưu lượng đến. Sau khi tính toán thành công lưu lượng đến thì 

người dùng thao tác với chức năng điều tiết hồ để đưa ra lưu lượng xả hợp lý, tùy từng 

thời điểm trong năm và phụ thuộc vào quy trình vận hành của hồ chứa. 

 

Điều tiết hồ: Sau khi bấm chạy mô hình thượng lưu, hệ thống sẽ tổng hợp thông tin 

lưu lượng đến phục vụ thao tác điều tiết hồ. Tại giao diện điều tiết hồ, người dùng có thể 

thao tác điều tiết hồ theo 3 lựa chọn: giống 72h trước, lưu lượng xả theo chủ hồ cung cấp, 

tự gợi ý lưu lượng xả. 
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Đối với thao tác tự gợi ý Q xả thì người dùng chọn lựa chọn 3. Tại giao diện này cho 

phép người dùng chọn mực nước khống chế sau khi xả, khống chế thời gian xả, gợi ý lưu 

lượng xả. 

 

- Khống chế MN hồ sau xả: Mực nước khống chế sau khi xả đến cuối kịch bản 

- Khống chế thời gian xả: Mực nước đạt mực nước khống chế trong khoảng thời 

gian người dùng chọn. (Nếu không nhập mực nước khống chế thì sẽ đưa về mực 

nước theo quy trình vận hành tương ứng của hồ). 

- Thiết lập kịch bản xả: Đối với các hồ được thiết kế tràn tự do thì có thể bỏ qua 

thao tác này. Còn đối với các hồ có cửa van thì khi chọn thiết lập kịch bản xả, 

người dùng có thể thao tác chọn số tràn mở để hệ thống gợi ý độ mở, lưu lượng 

qua từng tràn cho phù hợp với lưu lượng xả tổng. 

Trong trường hợp người dùng không muốn sử dụng thông tin lưu lượng xả theo gợi ý 

từ hệ thống thì có thể thao tác sửa thủ công tại cột Q xả. Sau khi nhập lại lưu lượng xả thì 

người dùng bấm chọn chỉnh sửa để lưu thông tin xả và tính toán lại mực nước.  

 

Vận hành trong quá khứ 
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Để khai thác thông tin vận hành trong quá khứ thì người dùng bấm chọn Tab vận 

hành trong quá khứ. Thông tin bao gồm thời gian, lưu lượng đến, lưu lượng xả, mực 

nước hồ. Người dùng chọn lại thời gian để hiển thị dữ liệu. Giao diện vận hành quá khứ: 

 

Người dùng có thể khai thác biểu đồ theo thông tin tổng hợp hoặc biểu đồ chi tiết. Để 

in ra biểu đồ thị người dùng bấm chọn nút in biểu đồ. 

Các trận lũ lịch sử 

Cho phép người dùng khai thác thông tin các trận lũ lịch sử. Người dùng chọn Listbox 

trận lũ lịch sử và bấm nút xem để chọn trận lũ muốn khai thác thông tin. Giao diện được 

hiển thị như sau: 

 

Để quản lý thông tin các trận lũ lịch sử thì người dùng bấm chọn quản lý trận lũ lịch 

sử. Tại giao diện quản lý trận lũ lịch sử, người dùng có thể thao tác: thêm mới, sửa, xóa 

các trận lũ. 
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Quản lý kịch bản 

Chức năng hỗ trợ người dùng thao tác quản lý các kịch bản đã được tạo. Tại giao diện 

quản lý kịch bản cho phép người dùng bấm hiển thị chi tiết và xóa kịch bản. 

 

Camera 

Chức năng hỗ trợ người dùng quản lý thông tin Camera công trình. Để thao tác thì tại 

phân hệ điều hành liên hồ, người dùng bấm chọn Tab Camera. 

 

3.3. Hỗ trợ điều hành hồ chứa 

Phân hệ hỗ trợ điều hành hồ chứa cho phép người dùng quản lý vận hành công trình 

hồ chứa theo thời gian thực, tạo và quản lý kịch bản, xem thông tin vận hành trong quá 

khứ, các trận lũ lịch sử. Để thao tác với phân hệ điều hành hồ chứa thì tại trang chủ hệ 

thống, người dùng bấm chuột trái chọn hỗ trợ điều hành hồ chứa. Giao diện hiển thị như 

sau: 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm  
 

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi Trang 24 

 

Người dùng chọn lưu vực để thao tác với chức năng dự báo lũ của hồ chứa. Đối với 

mỗi hồ chứa đều cho phép người dùng quản lý các thông tin: Vận hành theo thời gian 

thực, thiết lập kịch bản, vận hành trong quá khứ, các trận lũ lịch sử, quản lý kịch bản, 

Camera. 

Vận hành theo thời gian thực 

Chức năng vận hành theo thời gian thực hỗ trợ người dùng khai thác số liệu quan trắc, 

dự báo (thời gian, Q đến, Q xả, mực nước) theo hồ; thông tin mực nước sông, mức báo 

động theo trạm. Người dùng có thể chọn xác nhận vận hành theo nguồn dự báo, hoặc 

theo kịch bản. Thông tin xả sẽ được vận hành tương ứng theo thời gian thực. Giao diện 

được hiển thị như sau: 

 

Người dùng thao tác chọn nguồn dự báo tại Listbox và bấm chuột trái chọn nút xem. 

Các thông số dự báo gồm nguồn dự báo Châu Âu, Nhật, GFS, MBLUE. Thông tin xả sẽ 

được hiển thị theo xả 24h trước đó kéo dài. 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm  
 

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi Trang 25 

 

Người dùng cũng có thể chọn kịch bản để khai thác thông tin theo kịch bản đã thiết 

lập, hoặc để xác nhận vận hành theo kịch bản. 

 

Giao diện quản lý vận hành theo thời gian thực cho phép người dùng chọn số giờ dự 

báo, theo các khoảng thời gian: 24h, 36h, 48h, 72h. Người dùng chọn khoảng thời gian 

bất kỳ từ Listbox, thông tin dự báo sẽ được hiển thị tương ứng. 

 

Biểu đồ được hiển thị tương ứng với dữ liệu quan trắc và dự báo. Người dùng có thể 

lựa chọn xem theo biểu đồ tổng hợp hoặc biểu đồ chi tiết. Để in biểu đồ thì người dùng 

bấm chọn in biểu đồ. 
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Để xác nhận vận hành kịch bản theo thời gian thực thì người dùng bấm chuột trái 

chọn nút xác nhận. 

 

Thiết lập kịch bản 

Chức năng thiết lập kịch bản cho phép người dùng tạo mới kịch bản dự báo lũ theo 

lưu vực, các thao tác bao gồm: tạo kịch bản, điều tiết hồ theo 3 lựa chọn, gợi ý xả, cập 

nhật thông tin lưu lượng xả, nhập mực nước khống chế, nhập thời gian khống chế, thiết 

lập mưa dự báo, chạy mô hình thượng lưu, chạy mô hình hạ lưu. Giao diện hiển thị thiết 

lập kịch bản như sau: 

 

Để thao tác tạo mới kịch bản thì tại màn hình thiết lập kịch bản, người dùng bấm 

chuột trái chọn nút tạo mới kịch bản. Sau đó nhập vào thông tin chung và bấm lưu thiết 

lập 
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- Tên kịch bản: Người dùng nhập vào tên kịch bản 

- Mô tả: Thông tin mô tả của kịch bản 

- Thời gian dự báo: Thời gian bắt đầu chạy dự báo 

- Số giờ dự báo: Thời gian chạy dự báo 

- Thời đoạn: Các ốp giờ cho kịch bản dự báo (1, 2, 3, 6, 12, 24). 

Thiết lập mưa dự báo: Để có số liệu dự báo lưu lượng đến hồ thì người dùng thao 

tác thiết lập mưa dự báo. Hệ thống sẽ thực hiện tính toán dự báo lưu lượng đến từ thông 

số thiết lập dự báo mưa và dữ liệu mô hình. Giao diện thiết lập mưa dự báo được hiển thị 

như sau: 

 

Để thiết lập mưa dự báo thì người dùng có thể thao tác theo nhiều cách: Cập nhật mưa 

số trị, cập nhật tổng lượng mưa thời đoạn, phân bổ tổng lượng mưa dự báo, sao chép từ  

Excel hoặc nhập thủ công vào hệ thống. 
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Cách 1 - Cập nhật mưa số trị: Cho phép người dùng lựa chọn theo nguồn dự báo mưa 

hoặc thao tác nhập phân bổ theo tổng lượng mưa trung bình của lưu vực. 

 

Cách 2 - Cập nhật tổng lượng mưa thời đoạn: Cho phép người dùng cập nhật mưa 

theo các ốp giờ. 

 

Cách 3 – Phân bổ tổng lượng mưa dự báo: người dùng nhập vào thông tin tổng lượng 

mưa dự báo sau đó bấm nút phân bổ, hệ thống sẽ thực hiện phân bổ dữ liệu mưa. 
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Ngoài ra người dùng có thể thao tác sao chép dữ liệu từ Excel hoặc nhập thủ công vào 

cột lượng mưa trung bình hoặc lượng mưa theo trạm. 

 

Sau khi cập nhật dữ liệu dự báo mưa thì người dùng bấm chọn chạy mô hình thượng 

lưu để hệ thống tính toán lưu lượng đến. Sau khi tính toán thành công lưu lượng đến thì 

người dùng thao tác với chức năng điều tiết hồ để đưa ra lưu lượng xả hợp lý, tùy từng 

thời điểm trong năm và phụ thuộc vào quy trình vận hành của hồ chứa. 
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Điều tiết hồ: Sau khi bấm chạy mô hình thượng lưu, hệ thống sẽ tổng hợp thông tin 

lưu lượng đến phục vụ thao tác điều tiết hồ. Tại giao diện điều tiết hồ, người dùng có thể 

thao tác điều tiết hồ theo 3 lựa chọn: giống 72h trước, lưu lượng xả theo chủ hồ cung cấp, 

tự gợi ý lưu lượng xả. 

 

Đối với thao tác tự gợi ý Q xả thì người dùng chọn lựa chọn 3. Tại giao diện này cho 

phép người dùng chọn mực nước khống chế sau khi xả, khống chế thời gian xả, gợi ý lưu 

lượng xả. 
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- Khống chế MN hồ sau xả: Mực nước khống chế sau khi xả đến cuối kịch bản 

- Khống chế thời gian xả: Mực nước đạt mực nước khống chế trong khoảng thời 

gian người dùng chọn. (Nếu không nhập mực nước khống chế thì sẽ đưa về mực 

nước theo quy trình vận hành tương ứng của hồ). 

- Thiết lập kịch bản xả: Đối với các hồ được thiết kế tràn tự do thì có thể bỏ qua 

thao tác này. Còn đối với các hồ có cửa van thì khi chọn thiết lập kịch bản xả, 

người dùng có thể thao tác chọn số tràn mở để hệ thống gợi ý độ mở, lưu lượng 

qua từng tràn cho phù hợp với lưu lượng xả tổng. 

Trong trường hợp người dùng không muốn sử dụng thông tin lưu lượng xả theo gợi ý 

từ hệ thống thì có thể thao tác sửa thủ công tại cột Q xả. Sau khi nhập lại lưu lượng xả thì 

người dùng bấm chọn chỉnh sửa để lưu thông tin xả và tính toán lại mực nước.  

 

Vận hành trong quá khứ 

Để khai thác thông tin vận hành trong quá khứ thì người dùng bấm chọn Tab vận 

hành trong quá khứ. Thông tin bao gồm thời gian, lưu lượng đến, lưu lượng xả, mực 

nước hồ. Người dùng chọn lại thời gian để hiển thị dữ liệu. Giao diện vận hành quá khứ: 
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Người dùng có thể khai thác biểu đồ theo thông tin tổng hợp hoặc biểu đồ chi tiết. Để 

in ra biểu đồ thị người dùng bấm chọn nút in biểu đồ. 

Tạo lũ lịch sử: 

 

Các trận lũ lịch sử 

Cho phép người dùng khai thác thông tin các trận lũ lịch sử. Người dùng chọn Listbox 

trận lũ lịch sử và bấm nút xem để chọn trận lũ muốn khai thác thông tin. Giao diện được 

hiển thị như sau: 
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Để quản lý thông tin các trận lũ lịch sử thì người dùng bấm chọn quản lý trận lũ lịch 

sử. Tại giao diện quản lý trận lũ lịch sử, người dùng có thể thao tác: thêm mới, sửa, xóa 

các trận lũ. 

 

Quản lý kịch bản 

Để quản lý thông tin kịch bản thì tại phân hệ hỗ trợ vận hành hồ/đập, người dùng bấm 

chọn Tab quản lý kịch bản. Giao diện hiển thị như sau: 
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3.4. Hình ảnh và Camera 

Hệ thống hỗ trợ người dùng thao tác khai thác và quản lý thông tin Camera và hình 

ảnh công trình. 

 

Để hiển thị phóng to ảnh thì người dùng bấm chọn vào ảnh 

 

Hệ thống hỗ trợ người dùng chạy ảnh theo dạng Slide: 

 

Để phóng to/thu nhỏ ảnh thì người dùng bấm chọn biểu tượng “+”, “-”: 
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3.5. Hồ sơ 

Chức năng này cho phép người dùng quản lý thông tin hồ sơ, tài liệu công trình của 

hồ chứa. Để thao tác với chức năng quản lý hồ sơ thì tại trang chủ hệ thống, người dùng 

bấm chuột trái chọn hồ sơ. Giao diện hiển thị như sau: 

 

Phần Leftmenu quản lý thông tin công trình đã được thao tác của tỉnh, còn phần trung 

tâm là hiển thị thông tin theo lựa chọn từ Leftmenu. Nếu chưa có tên hồ sơ công trình cần 

thao tác tại Leftmenu thì người dùng có thể thao tác tìm kiếm theo tên. 
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Tại giao diện quản lý hồ sơ, người dùng có thể thao tác thêm mới, sửa, xóa, xem chi 

tiết, đổi tên, tải xuống các tệp thông tin hồ sơ công trình. Để thêm mới thư mục thì người 

dùng có thể thao tác theo 2 cách sau:  

 

Giao diện thao tác thêm mới thư mục (cách 1) 

 

Giao diện thao tác thêm mới thư mục (cách 2) 

Để tải lên tệp quản lý công trình thì người dùng thao tác tương tự với tạo thư mục 

mới. Một tệp hồ sơ thường thuộc một thư mục quản lý. 

 

Giao diện chọn tệp cần tải lên 
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Giao diện thao tác với tệp hồ sơ 

Giao diện thao tác: di chuyển file, đổi tên, xem chi tiết, tải xuống 

 

3.6. Báo cáo tóm tắt an toàn đập 

Hệ thống hỗ trợ người dùng quản lý thông tin báo cáo. Để thao tác với chức năng này 

thì tại phân hệ hỗ trợ vận hành hồ đập, người dùng bấm chọn báo cáo tóm tắt an toàn đập. 

 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm  
 

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi Trang 38 

3.7. Danh bạ 

Hệ thống hỗ trợ người dùng quản lý thông tin danh bạ, bao gồm: tên đơn vị, Email, số 

điện thoại, chức vụ, địa chỉ. Để thao tác với chức năng này thì tại giao diện phân hệ hỗ 

trợ vận hành, người dùng bấm chọn danh bạ. Giao diện hiển thị như sau: 

 

3.8. Tổng hợp thông số kỹ thuật 

Để khai thác thông tin thông số kỹ thuật của danh sách hồ thuộc tỉnh thì tại phân hệ 

hỗ trợ vận hành hồ, đập, người dùng bấm chọn tổng hợp thông số kỹ thuật. Tại giao diện 

hiển thị thông số kỹ thuật, người dùng có thể thao tác sửa thông tin, xem danh sách hồ 

quản lý và xuất báo cáo. Giao diện hiển thị như sau: 

 

Để sửa thông tin thông số kỹ thuật thì người dùng bấm Checkbox tên hồ và bấm sửa 

chi tiết 
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Để hiển thị danh sách hồ quản lý theo tài khoản đã đăng nhập vào hệ thống thì người 

dùng bấm chọn danh sách hồ quản lý 

 

Xuất báo cáo thông số kỹ thuật: 
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3.9. Nhập liệu thủ công 

Phân hệ hỗ trợ người dùng nhập liệu thông tin quan trắc công trình lên hệ thống. Để 

thao tác với phân hệ này thì tại giao diện trang chủ hệ thống, người dùng bấm chọn nhập 

liệu thủ công. Giao diện hiển thị như sau: 

 

Người dùng chọn loại công trình để nhập thông tin quan trắc. Loại công trình bao 

gồm: Đập dâng, hồ chứa, trạm bơm, cống qua đê. 

 

Để thiết lập thời gian quan trắc thì người dùng bấm chọn nút thiết lập quan trắc 

 

Để xuất báo cáo thông tin dữ liệu quan trắc thủ công thì người dùng bấm chọn xuất 

báo cáo . 
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Để thao tác nhập thông tin dữ liệu quan trắc thì tại giao diện thông tin quan trắc thủ 

công, người dùng bấm chọn nhập dữ liệu , sau đó cập nhật thông tin vào 

các ô thuộc công trình và chọn lưu thông tin. 

 

Giao diện hiển thị quản lý danh sách hồ: 

 

3.10. Báo cáo đánh giá an toàn đập 

Người dùng có thể xem dữ liệu báo cáo hiện trạng đánh giá an toàn đập các thông số 

kỹ thuật của các công trình hồ chứa tại phân hệ này, trên giao diện phân hệ hỗ trợ vận 

hành hồ/đập người dùng bấm chọn “báo cáo đánh giá an toàn đập”, phần mềm hiển thị 

giao diện như sau: 
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Tại giao diện báo cáo hiện trạng đánh giá an toàn đập, người dùng có thể lọc dữ liệu 

theo nhiều tiêu chí: năm, đơn vị đánh giá và đánh giá. 

 

Xuất báo cáo hiện trạng đánh giá an toàn đập: 
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3.11. Báo cáo nhanh 

Hệ thống hỗ trợ người dùng khai thác thông tin báo cáo nhanh. Các thông tin hiển thị 

tổng hợp nhanh dưới dạng biểu đồ (đánh giá an toàn hồ chứa, hiện trạng mưa, hiện trạng 

mực nước hồ và hiện trạng mực nước sông) 

 

3.12. Tổng hợp báo cáo 

Chức năng tổng hợp báo cáo hỗ trợ người dùng khai thác thông tin báo cáo tổng hợp 

số liệu mưa, hồ chứa, mực nước sông. Giao diện hiển thị như sau: 
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Để xem báo cáo thì người dùng bấm chọn link xem báo cáo  

 

4. Hiện trạng đập, hồ chứa 

Phân hệ này cho phép người dùng khai thác thông tin hiện trạng hồ chứa, đập. Người 

dùng có thể khai thác thông tin theo tỉnh, theo lưu vực. Giao diện hiện trạng hồ chứa theo 

tỉnh được hiển thị như sau: 

 

Giao diện hiển thị phân loại hồ chứa theo dung tích 

Phân hệ hỗ trợ người dùng chọn xem thông tin hồ theo phân loại hồ theo nhiều tiêu 

chí: dung tích, nghị định 114, hồ chứa có cửa van và tràn tự do, kết cấu đập, công tác 

quản lý, hồ liên tỉnh. 
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Giao diện Menu phân loại hồ chứa 

 

Giao diện phân loại theo nghị định 114 

 

Giao diện phân loại hồ có cửa van và tràn tự do 

 

Giao diện hiển thị phân loại hồ theo kết cấu đập 
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Giao diện hiển thị phân loại theo công tác quản lý  

Để hiển thị thông tin chi tiết theo nhóm hồ thì người dùng bấm chọn biểu tượng chi 

tiết . Giao diện hiển thị chi tiết nhóm hồ: 

 

Chú ý: thông tin nhãn hồ tại bản đồ được hiển thị tương ứng với Menu trái, đối với 

các hồ có biểu tượng quả cầu xanh  là đã có vị trí. Để hiển thị vị trí hồ tại bản đồ thì 

người dùng bấm chọn biểu tượng quả cầu xanh. 

5. Chi tiết hồ chứa, đập 

Hệ thống hỗ trợ người dùng thao tác quản lý thông tin chi tiết từng hồ tùy vào tài 

khoản đăng nhập được quyền quản lý. Để hiển thị chi tiết công trình hồ chứa thì người 

dùng có thể thao tác theo nhiều cách: tìm kiếm theo tên hồ, bấm chi tiết hồ tại giao diện 

quan trắc-dự báo mực nước, bấm chi tiết tại giao diện quan trắc tổng hợp, chọn hồ chứa 

tại hiện trạng đập/hồ chứa… Giao diện chi tiết hồ chứa được hiển thị như sau: 
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5.1. Thông tin chung 

Để khai thác dữ liệu quan trắc và dự báo của mực nước, dung tích, lưu lượng đến, lưu 

lượng xả, mưa, thì tại trang chủ hệ thống, người dùng có thể theo dõi tại giao diện: quan 

trắc và dự báo. 

5.1.1. Quan trắc 

Tại giao diện quan trắc cho phép người dùng khai thác thông tin quan trắc hồ và 

lượng mưa. Giao diện hiển thị như sau: 
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Để xem chi tiết thông tin và hiển thị biểu đồ thì người dùng bấm chọn vào Icon tương 

ứng. 

 

Để xuất báo cáo thông số quan trắc thì người dùng bấm chọn link Xuất báo cáo 

 

Để hiển thị chi tiết thông tin tổng Q xả, tổng Q qua cống thì người dùng bấm chọn nút 

 

 

Tổng lưu lượng qua tràn, qua cống, phát điện 

5.1.2. Dự báo 
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Tại giao diện dự báo cho phép người dùng khai thác thông tin dự báo, kế hoạch xả lũ 

và lượng mưa dự báo. Giao diện hiển thị như sau: 

 

Tại giao diện thông tin dự báo, người dùng có thể lọc dữ liệu theo ngày và thực hiện 

in báo cáo, xuất kế hoạch xả lũ. 

 

Người dùng bấm chi tiết để hiển thị thông tin mưa từng trạm 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm  
 

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi Trang 50 

 

5.1.3. Camera 

Để khai thác thông tin hình ảnh hồ chứa thì người dùng bấm chọn Camera. 

 

5.2. Menu quản lý 

Tại giao diện Menu quản lý hỗ trợ người dùng khai thác thông tin: thông tin chung, 

thông số kỹ thuật, hình ảnh, hồ sơ và nhập liệu thủ công. Giao diện Menu quản lý được 

hiển thị như sau: 
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5.2.1. Thông tin chung 

Để khai thác và cập nhật thông tin chung của hồ thì tại giao diện Menu quản lý, người 

dùng bấm chọn thông tin chung. Giao diện hiển thị như sau: 

 

Để cập nhật thông tin chung thì người dùng bấm chọn biểu tượng sửa  và thao tác 

sửa thông tin. Thao tác như hình bên dưới: 
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5.2.2. Thông số kỹ thuật 

Để khai thác và cập nhật thông số kỹ thuật của hồ thì tại giao diện Menu quản lý, 

người dùng bấm chọn thông số kỹ thuật. Giao diện hiển thị như sau: 

 

Để cập nhật thông số kỹ thuật thì người dùng bấm chọn biểu tượng sửa  và thao 

tác sửa thông tin. Thao tác như hình bên dưới: 

 

5.2.3. Hình ảnh 
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Để khai thác và cập nhật hình ảnh thì tại Menu quản lý, người dùng bấm chọn hình 

ảnh. Giao diện hiển thị như sau: 

 

Để thêm mới hình ảnh thì người dùng bấm chọn thêm mới và thao tác như hình dưới 

đây 

 

5.2.4. Hồ sơ 

Chức năng này cho phép người dùng quản lý thông tin hồ sơ, tài liệu công trình của 

hồ chứa. Để thao tác với chức năng quản lý hồ sơ thì tại Menu quản lý, người dùng bấm 

chọn hồ sơ. Giao diện hiển thị như sau: 
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Tại giao diện quản lý hồ sơ, người dùng có thể thao tác thêm mới, sửa, xóa, xem chi 

tiết, đổi tên, tải xuống các tệp thông tin hồ sơ công trình. Để thêm mới thư mục thì người 

dùng có thể thao tác theo 2 cách sau:  

 

Giao diện thao tác thêm mới thư mục (cách 1) 

 

Giao diện thao tác thêm mới thư mục (cách 2) 

Để tải lên tệp quản lý công trình thì người dùng thao tác tương tự với tạo thư mục 

mới. Một tệp hồ sơ thường thuộc một thư mục quản lý. 
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Giao diện chọn tệp cần tải lên 

 

 

5.2.5. Đặc tính lòng hồ 

Phân hệ hỗ trợ người dùng khai thác và quản lý thông tin đường đặc tính lòng hồ. Để 

thao tác với phân hệ này thì tại giao diện Menu quản lý, người dùng bấm chọn đặc tính 

lòng hồ. Giao diện hiển thị như sau: 
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Tại giao diện thông tin đặc tính lòng hồ, cho phép người dùng xem biểu đồ đặc tính 

và cập nhật thông tin đặc tính lòng hồ. 

 

Giao diện thao tác cập nhật thông tin chung 

Để thêm hoặc xóa Record thì người dùng đặt vị trí chuột tại hàng cần cập nhật, bấm 

chuột phải và chọn thông tin cần cập nhật. 
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Giao diện hiển thị biểu đồ đặc tính lòng hồ 

5.2.6. Nhập liệu thủ công 

Phân hệ hỗ trợ người dùng nhập liệu thông tin quan trắc công trình lên hệ thống. Để 

thao tác với phân hệ này thì tại giao diện Menu quản lý, người dùng bấm chọn nhập liệu 

thủ công. Giao diện hiển thị như sau: 

 

Thao tác tương tự với mục 3.8. Nhập liệu thủ công. 

5.2.7. Dự báo lũ 
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Thao tác tương dự với chức năng hỗ trợ điều hành hồ chứa tại 3.2. Hỗ trợ điều hành 

hồ chứa. 

5.2.8. Đánh giá an toàn đập 

Giao diện đánh giá an toàn đập cho phép người dùng quản lý thông tin tình hình khí 

tượng thủy văn, hiện trạng đập, hiện trạng hồ chứa, đánh giá/kiến nghị của chủ hồ, đánh 

giá/kiến nghị của đơn vị quản lý cấp tỉnh, đánh giá/kiến nghị của đơn vị quản lý cấp bộ. 

 

Để thêm mới đợt đánh giá thì người dùng bấm chọn nút thêm mới, chọn năm, nhập 

tên đợt đánh giá, chọn thời gian, nhập thông tin chung và lưu thông tin. 
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Note: Thao tác tại công trình đập tương tự như với công trình hồ chứa. 

6. Thao tác với bản đồ 

Giao diện lớp bản đồ công trình quản lý thông tin lớp bản đồ vệ tinh, bản đồ nền, bản 

đồ chuyên đề. Để bật/tắt lớp hiển thị tại bản đồ thì người dùng bấm chọn bật/tắt tại 

Checkbox 

 

Giao diện hiển thị tại bản đồ khi người dùng thao tác bật/tắt lớp 

 

Chú giải của hệ thống cho người dùng hiểu thông tin hiển thị của các công trình lên 

bản đồ. Tại Form chú giải người dùng có thể thấy các Icon, biểu tượng của công trình. 

Giao diện chú giải hiển thị như sau: 
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Phóng to khu vực bản đồ: 

Để phóng to bản đồ người dùng có thể thao tác theo 2 cách: 

- Cách 1: Người dùng đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn phóng to hay thu nhỏ trên 

bản đồ, sau đó lăn con trỏ lên để phóng to, và thao tác ngược lại để thu nhỏ bản đồ. 

- Cách 2: Click biểu tượng dấu “+” để thao tác phóng to. (Để thu nhỏ lại thì bấm 

dấu “-“). 
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Dịch chuyển bản đồ: 

Để dịch chuyển bản đồ thì tại giao diện bản đồ GIS, người dùng bấm chuột trái để cố 

định điểm bản đồ, sau đó thao tác kéo chuột để di chuyển bản đồ. 

 

Xem toàn bộ bản đồ: 

Để hiển thị thông tin toàn bản đồ (hiển thị mặc định của hệ thống) thì người dùng bấm 

chọn biểu tượng quả địa cầu tại phần công cụ hỗ trợ bản đồ. 

 

Đo diện tích: 

Công cụ đo diện tích hỗ trợ người dùng đo diện tích vùng mong muốn. Để thực hiện 

đo diện tích thì tại giao diện trang chủ, người dùng chọn biểu tượng đo diện tích và sử 

dụng chuột khoanh các điểm quanh khu vực cần đo diện tích. 
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Vị trí hiện tại: 

Để hiển thị vị trí hiện tại của thiết bị truy cập hệ thống thì tại bản đồ người dùng bấm 

chọn Icon vị trí hiện tại. 

 

Đo khoảng cách: 

Công cụ đo khoảng cách hỗ trợ người dùng đo khoảng cách mong muốn. Để thực 

hiện đo khoảng cách thì tại giao diện trang chủ, người dùng chọn biểu tượng đo khoảng 

cách và sử dụng chuột chọn 2 điểm cần đo khoảng cách. 
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